
 

PRACETAM 800mg 

 

 

 

 

 

 

1. Thành phần hoạt chất: 

Piracetam……800mg 

2. Thuốc này là thuốc gì: 

Thuốc hướng thần, cải thiện chức năng nhận thức. 

3. Chỉ định điều trị: 

Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não. 

4. Liều dùng và cách dùng: 

-Cách dùng: dùng đường uống. 

-Liều dùng: 

Điều trị giật rung cơ: 7,2 g/ngày, chia làm 2 - 3 lần. Tùy theo đáp ứng, cứ 3 - 

4 ngày một lần, tăng thêm 4,8 g/ngày cho tới liều tối đa là 24 g/ngày. Sau khi 

đã đạt liều tối ưu của piracetam, nên tìm cách giảm liều của các thuốc dùng 

kèm. Không sử dụng cho trẻ dưới 16 tuổi. 

 

+Hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận: 

Clcr 50-79 ml/phút: Dùng 2/3 liều bình thường, chia 2 - 3 lần/ngày. 

Clcr 30 - 49 ml/phút: Dùng 1/3 liều bình thường, chia 2 lần/ngày. 

Clcr 20 - 29 ml/phút: Dùng 1/6 liều bình thường, 1 lần/ngày. Không dùng 

thuốc nếu Clcr < 20 ml/phút. 

5. Chống chỉ định: 

-Mẫn cảm với thuốc. 

-Người bệnh suy thận nặng (Clcr <20 ml/phút). 

-Người mắc bệnh múa giật Huntington. 

 



-Xuất huyết não. 

6. Tác dụng không mong muốn 

-Toàn thân: mệt mỏi. 

-Tiêu hóa: buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng, trướng bụng. 

-Thần kinh: bồn chồn, dễ bị kích động, đau đầu, mất ngủ, tăng vận động. 

7. Tương tác thuốc 

Đã có báo cáo về tương tác giữa piracetam và hormon chiết xuất từ tuyến giáp 

động vật khi dùng đồng thời: lú lẫn, bị kích thích và rối loạn giấc ngủ. 

8. Dược động học: 

-Hấp thu 

Piracetam dùng theo đường uống được hấp thu nhanh chóng và hầu như hoàn 

toàn ở ống tiêu hóa. Sinh khả dụng đạt gần 100%. Nồng độ đỉnh trong huyết 

tương (40 - 60 microgam/ml) xuất hiện 30 phút sau khi uống một liều 2 g. 

Nồng độ đỉnh trong dịch não tủy đạt được sau khi uống thuốc 2 - 8 giờ. Hấp 

thu thuốc không thay đổi khi điều trị dài ngày. 

-Phân bố 

Thể tích phân bố khoảng 0,6 lít/kg. Piracetam ngấm vào tất cả các mô và có 

thể qua hàng rào máu - não, nhau thai và cả các màng dùng trong thẩm tách 

thận. 

-Chuyển hóa 

Cho đến nay, chưa tìm thấy các chất chuyển hóa nào của piracetam. 

-Thải trừ 

Nửa đời thải trừ trong huyết tương là 4-5 giờ. Nửa đời thải trừ trong dịch não 

tủy khoảng 6-8 giờ. Piracetam không gắn vào các protein huyết tương và được 

đào thải qua thận dưới dạng nguyên vẹn. Hệ số thanh thải piracetam của thận 

ở người bình thường là 86 ml/phút. 30 giờ sau khi uống, hơn 95% thuốc được 

thải theo nước tiểu. Nếu bị suy thận thì nửa đời thải trừ tăng lên: Ở người 

bệnh bị suy thận hoàn toàn và không hồi phục thì nửa đời thải trừ là 48 - 50 

giờ. 

9. Tài liệu tham khảo: 

Dược thư Quốc gia Việt Nam. 

Tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc. 

 

 



 

 

 


